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TỜ TRÌNH

 Về Dự án Luật Quảng cáo


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Nghị quyết số 11/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ       khoá XII và năm 2008 và Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII và năm 2008, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các Bộ:    Tư pháp, Công Thương, Thông tin và Truyền thông xây dựng Dự án Luật Quảng cáo. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ Dự án Luật Quảng cáo với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT QUẢNG CÁO

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển về kinh tế-xã hội, hoạt động quảng cáo ở nước ta đã có bước phát triển mạnh với sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo, sự mở rộng về hình thức, quy mô và công nghệ. Việc đầu tư kinh phí cho hoạt động quảng cáo hàng hoá, dịch vụ được các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh quan tâm. Do nhu cầu quảng cáo ngày càng tăng nên nhiều loại hình quảng cáo mới xuất hiện và phát triển mạnh, đặc biệt là quảng cáo trên Internet và các phương tiện điện tử.
Tuy nhiên, hệ thống pháp luật về quảng cáo ở nước ta đang có những bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện của hoạt động quảng cáo trong nền kinh tế thị trường, văn bản có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật về quảng cáo là Pháp lệnh Quảng cáo được ban hành năm 2001, bên cạnh đó, một số quy định về quảng cáo trong các lĩnh vực chuyên ngành vẫn được quy định tại nhiều văn bản Luật như: Luật Thương mại, Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Dược và nhiều văn bản khác. Vì vậy, việc áp dụng các quy định về hoạt động quảng cáo gặp nhiều khó khăn, nhất là trong trường hợp các văn bản có quy định khác nhau. Pháp lệnh Quảng cáo là văn bản quy định tương đối toàn diện về hoạt động quảng cáo tuy nhiên do sự phát triển của hoạt động quảng cáo nên cũng đã có nhiều nội dung chưa được điều chỉnh hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tiễn, cụ thể như sau:

-  Về hoạt động quảng cáo có yếu tố nước ngoài: Pháp lệnh Quảng cáo quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài được đặt Chi nhánh tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thì tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài được hợp đồng, hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với đối tác      Việt Nam nhưng không được thành lập chi nhánh. Như vậy, quy định về quảng cáo có yếu tố nước ngoài tại Pháp lệnh Quảng cáo không còn phù hợp với cam kết của Việt Nam với WTO.

- Về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quảng cáo: Pháp lệnh Quảng cáo chưa quy định cụ thể về hành vi quảng cáo so sánh; sử dụng sản phẩm quảng cáo gây hại cho sức khoẻ và sự hình thành nhân cách của trẻ em; quảng cáo bằng hình thức phát tờ rơi, tờ gấp, dán vẽ sản phẩm quảng cáo nơi công cộng không theo quy định, dùng đoàn người để quảng cáo. Việc quy định về “cấm quảng cáo sản phẩm, hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép thực hiện tại thời điểm quảng cáo” không phù hợp với chiến lược tiếp thị, khai thác thị trường của các doanh nghiệp (trừ trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm kinh doanh hoặc cấm quảng cáo). 

- Về phương tiện quảng cáo: Pháp lệnh Quảng cáo chưa có định nghĩa về  phương tiện quảng cáo; bên cạnh đó, một số phương tiện quảng cáo như hội chợ, triển lãm, mạng thông tin máy tính quy định trong Pháp lệnh không phù hợp với thực tế; các phương tiện quảng cáo đang phát triển như mạng viễn thông, phương tiện điện tử, người chuyển tải khối lượng lớn sản phẩm quảng cáo chưa có quy định cụ thể để điều chỉnh.  

- Về quảng cáo trên báo chí:  Pháp lệnh Quảng cáo đã quy định về tỷ lệ diện tích, thời lượng quảng cáo trên báo chí, tuy nhiên trong thực tiễn áp dụng, quy định này đã bộc lộ nhiều bất cập và chưa phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính của các cơ quan báo chí, thúc đẩy sự phát triển hoạt động quảng cáo, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đồng thời, quy định phải cấp phép phụ trang, phụ bản, kênh, chương trình chuyên quảng cáo, quy định không được  quảng cáo trên trang nhất, bìa một của báo in áp dụng tương tự với báo điện tử tại Pháp lệnh Quảng cáo cũng không còn phù hợp. 

- Về quảng cáo trên mạng thông tin máy tính: Pháp lệnh Quảng cáo quy định việc cấp phép thực hiện quảng cáo trên phương tiện này. Trên thực tế, đây là quy định không có tính khả thi vì nội dung quảng cáo trên mạng thông tin máy tính chuyển tải liên tục, thay đổi thường xuyên với số lượng rất lớn nên không thể quản lý bằng cấp phép mà nên áp dụng phương pháp quản lý bằng hậu kiểm. 

- Về quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, băng-rôn: Trong thực tế, quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, băng-rôn là một hoạt động cần phải có sự quản lý của nhiều ngành tại địa phương, tuy nhiên, Pháp lệnh Quảng cáo chưa quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan có liên quan, nhất là trong việc xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời để đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị. 

Như vậy, để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn về phát triển quảng cáo, những bất cập của hệ thống văn bản pháp luật hiện hành thì việc ban hành Luật Quảng cáo - văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao để điều chỉnh toàn diện hoạt động quảng cáo ở nước ta là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT QUẢNG CÁO
Để xây dựng Dự án Luật Quảng cáo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã thực hiện các quy trình theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 như sau:

1. Thành lập Ban Soạn thảo, với sự tham gia của đại diện Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Tư pháp, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, đồng thời thành lập Tổ Biên tập giúp việc cho Ban Soạn thảo; xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Soạn thảo.

2. Tiến hành tổng kết tình hình thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo từ năm 2002 đến nay.

3. Rà soát các văn bản pháp luật về quảng cáo và các văn bản pháp luật có liên quan.

4. Tổ chức khảo sát thực tiễn ở các địa phương, tham khảo kinh nghiệm và sưu tầm, nghiên cứu pháp luật về quảng cáo của một số nước.

5. Tiến hành xây dựng dự thảo Dự án Luật Quảng cáo; tổ chức các cuộc họp  Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập chỉnh sửa, bổ sung dự thảo.

6. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đối tượng thông qua các hội thảo, toạ đàm; xin ý kiến trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành, địa phương; tổng hợp và nghiên cứu, tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung dự thảo.

7. Gửi Dự thảo và các tài liệu có liên quan đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định và nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến thẩm định để hoàn chỉnh Dự thảo.
8. Nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, hoàn thiện hồ sơ của Dự án Luật Quảng cáo trình Chính phủ.
III. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT QUẢNG CÁO

Dự án Luật Quảng cáo được xây dựng trên những quan điểm sau đây:

1. Thể chế hoá chủ trương đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước, cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

2. Đảm bảo tính thống nhất của bộ máy quản lý nhà nước, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật của nước ta; cam kết của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các Điều ước quốc tế khác mà Việt Nam đã tham gia trong lĩnh vực quảng cáo.

3. Kế thừa các quy định của Pháp lệnh Quảng cáo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng hệ thống văn bản pháp luật về hoạt động quảng cáo của     nước ngoài.

4. Điều chỉnh toàn diện hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam với các quy định tương đối cụ thể, rõ ràng để khi ban hành tạo cơ sở pháp lý thích hợp.

5. Thúc đẩy hoạt động quảng cáo phát triển lành mạnh, bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động quảng cáo.

6. Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về họat động quảng cáo, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo trong khuôn khổ của pháp luật.

IV.  BỐ CỤC VÀ TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO LUẬT QUẢNG CÁO
Dự thảo Luật Quảng cáo có 5 ch​ương, 42 điều, đ​ược bố cục như​ sau:

Ch​ương I: Những quy định chung 

Chư​ơng này gồm 11 điều (từ Điều 1 đến Điều 11) quy định những vấn đề có tính nguyên tắc chung, bao gồm: phạm vi điều chỉnh; đối t​ượng áp dụng; giải thích từ ngữ; chính sách của Nhà nước về phát triển hoạt động quảng cáo; nội dung quản lý nhà n​ước về hoạt động quảng cáo; cơ quan quản lý nhà nư​ớc về hoạt động quảng cáo; bảo hộ sở hữu trí tuệ; xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo; hàng hoá, dịch vụ cấm quảng cáo; những hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo; hợp đồng dịch vụ quảng cáo.

Trong nội dung của Chương I, ngoài việc sửa đổi một số điều tại Pháp lệnh Quảng cáo như tách phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng thành 2 điều, bổ sung thêm một số nội dung về chính sách nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, chỉnh sửa các khái niệm trong phần giải thích từ ngữ cho chuẩn xác thì dự thảo còn bổ sung một số điều khoản mới, cụ thể:

- Quy định về Bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quảng cáo: Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo của mình theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực quảng cáo thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Quy định có tính nguyên tắc về xử lý vi phạm trong quảng cáo: Người có hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Quy định cấm quảng cáo những hàng hoá, dịch vụ sau: Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; Thuốc lá; Rượu có nồng độ cồn từ 30 độ trở lên; Đánh bạc dưới mọi hình thức; Sữa, bình bú và vú ngậm giả dùng cho trẻ từ khi sinh cho đến sáu tháng tuổi. Thuốc kê đơn; thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần theo quy định của pháp luật về y tế.

Ch​ương II: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo                  

Chư​ơng II, gồm 4 điều (từ Điều 12 đến Điều 15) quy định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của ng​ười kinh doanh dịch vụ quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo.

Nội dung của chương này còn quy định quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo như được phép lựa chọn người kinh doanh dịch vụ quảng cáo; quyết định phương tiện và thời gian thực hiện; được biết nội dung của quy hoạch đã phê duyệt, đồng thời cũng có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo; cung cấp các thông tin trung thực, chính xác về cơ quan, doanh nghiệp, hàng hoá, dịch vụ cần quảng cáo.

So với Pháp lệnh Quảng cáo thì nội dung của dự thảo Luật bỏ 3 điều quy định về quyền và nghĩa vụ của người phát hành quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của người cho thuê phương tiện quảng cáo và quy định về thuế, phí, lệ phí trong quảng cáo.

Ch​ương III: Hoạt động quảng cáo 

Chư​ơng III, gồm 21 điều (từ Điều 16 đến Điều 36) quy định những nội dung về phương tiện quảng cáo, yêu cầu đối với nội dung, hình thức quảng cáo; tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo; quảng cáo trên báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; quảng cáo trên trang tin điện tử Internet, trên các ph​ương tiện đ​ược truyền dẫn, phát sóng trên mạng viễn thông, ph​ương tiện điện tử; quảng cáo trên xuất bản phẩm, trong băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh và các sản phẩm in khác; quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn; quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo; quảng cáo trên phư​ơng tiện giao thông; các yêu cầu đối với hoạt động quảng cáo thông qua ch​ương trình văn hoá, thể thao; quảng cáo trên vật phát quang, vật thể trên không, d​ưới nư​ớc, ng​ười và các phương tiện quảng cáo khác. 

Trong nội dung của Chương III, ngoài việc sửa đổi một số điều tại Pháp lệnh Quảng cáo như yêu cầu trong các sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng nói, chữ viết Việt Nam; bổ sung thêm hai loại phương tiện quảng cáo gồm: các trang thông tin điện tử trên Internet, các phương tiện truyền dẫn phát sóng, phương tiện điện tử và người chuyển tải sản phẩm quảng cáo; bãi bỏ việc cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính; phụ trang, phụ bản chuyên quảng cáo, Dự thảo Luật có bổ sung một số điều khoản mới, cụ thể:

- Yêu cầu đối với nội dung quảng cáo: Nội dung quảng cáo phải đảm bảo yêu cầu trung thực, rõ ràng, chính xác; đúng với quy cách, chất lượng, công dụng, nhãn hiệu, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, xuất xứ; đúng với phương thức phục vụ, thời hạn sử dụng, thời hạn bảo quản, bảo hành. Không gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh và người tiếp nhận quảng cáo.

- Yêu cầu đối với hình thức quảng cáo: Hình thức quảng cáo phải đảm bảo yêu cầu rõ ràng, dễ hiểu, có tính thẩm mỹ; phải có dấu hiệu phân biệt với những nội dung không phải là quảng cáo; không gây nhẫm lẫn cho công chúng.

- Quảng cáo trên báo điện tử không được vượt quá 15% diện tích mỗi trang thể hiện trên khuôn hình của báo, trừ chuyên trang chuyên quảng cáo và Cơ quan báo điện tử có nhu cầu quảng cáo quá diện tích cho phép được ra các trang chuyên quảng cáo và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý về báo chí trước ít nhất 30 ngày làm việc tính đến ngày phát hành đầu tiên của các  trang chuyên quảng cáo.

- Quảng cáo trên các phương tiện được truyền dẫn, phát sóng, phương tiện điện tử được quy định: Tổ chức, cá nhân gửi nội dung các sản phẩm quảng cáo trên các phương tiện truyền dẫn, phát sóng, phương tiện điện tử phải bảo đảm cho người tiếp nhận quảng cáo khả năng từ chối nhận nội dung quảng cáo. Tổ chức, cá nhân không được tiếp tục gửi sản phẩm quảng cáo nếu người tiếp nhận sản phẩm quảng cáo đó thông báo không đồng ý nhận các nội dung quảng cáo.  Không được quảng cáo trên điện thoại từ 23giờ đến 7giờ. 

- Quảng cáo trong băng hình, đĩa hình; băng âm thanh, đĩa âm thanh chuyên quảng cáo hoặc xen trong chương trình băng, đĩa có nội dung văn hoá, nghệ thuật, thể thao phải được cơ quan có thẩm quyền duyệt và cho phép; thời lượng quảng cáo không được quá 7% tổng thời lượng của băng, đĩa.

- Quảng cáo về cơ quan, doanh nghiệp, hàng hoá, dịch vụ trên tranh, ảnh, áp-phích, catalo, tờ rơi, tờ gấp và các sản phẩm in không phải xuất bản phẩm phải ghi rõ tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc  người quảng cáo, số lượng in, nơi in.


Bên cạnh đó, ch​ương này cũng đ​ưa ra các quy định về việc viết, đặt biển hiệu, nội dung thể hiện trên biển hiệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân; quy định về công tác xây dựng quy hoạch quảng cáo tại địa ph​ương với yêu cầu của nội dung quy hoạch và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phư​ơng trong việc xây dựng quy hoạch quảng cáo để đảm bảo cảnh quan môi trư​ờng, mỹ quan đô thị và trật tự an toàn xã hội.

Chư​ơng IV: Quảng cáo có yếu tố n​ước ngoài 

Chư​ơng IV, gồm 04 điều, từ Điều 37 đến Điều 40 quy định những vấn đề liên quan đến hoạt động quảng cáo của tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nư​ớc ngoài; hoạt động quảng cáo của tổ  chức, cá nhân nư​ớc ngoài tại Việt Nam; hợp tác đầu t​ư n​ước ngoài trong hoạt động quảng cáo; văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

Trong Pháp lệnh Quảng cáo có quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài được đặt Chi nhánh tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thì tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài được hợp đồng, hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với đối tác Việt Nam nhưng không được thành lập chi nhánh. Vì vậy, trong dự thảo Luật đã bãi bỏ việc cho phép thành lập chi nhánh cho phù hợp  cam kết của Việt Nam với WTO.

Ch​ương V: Điều khoản thi hành

Chương V, gồm 2 điều, Điều 41 và Điều 42, quy định về hiệu lực thi hành và h​ướng dẫn thi hành.

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

Trong quá trình soạn thảo, cơ bản các nội dung của Dự thảo Luật Quảng cáo đã được sự thống nhất trong Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung có ý kiến khác nhau, Ban Soạn thảo xin được trình bày các nội dung đó để Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo, cụ thể như sau:

1. Cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo:

* Phương án 1: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về quảng cáo; các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo.
Lý do: 
Để đảm bảo tính minh bạch, tập trung thống nhất quản lý nhà nước về quảng cáo, tránh sự chồng chéo về nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa các Bộ thì nên giao quản lý nhà nước cho một cơ quan quản lý thống nhất là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đối với một số Bộ có liên quan chỉ quy định có tính nguyên tắc về chức năng phối hợp quản lý nhà nước trong Dự thảo Luật để làm cơ sở để Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định, như vậy sẽ đảm bảo được tính ổn định của Luật, không bị ảnh hưởng trong quá trình cải cách bộ máy hành chính nhà nước.
* Phương án 2:  Quy định như phương án 1 và bổ sung thêm quy định cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước về quảng cáo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình.
Lý do: 
Như phân tích ở trên thì trong Dự thảo Luật nên giao chức năng giúp Chính phủ thống nhất quản lý đối với hoạt động quảng cáo cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công Thương có mối liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, vì vậy, trong Dự thảo Luật cần quy định rõ trách nhiệm phối hợp của hai Bộ trong quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác thì quy định có tính nguyên tắc như phương án 1.
2. Về phương thức quản lý hoạt động quảng cáo trên bảng, băng rôn quảng cáo ngoài trời:
Phương án 1: Bãi bỏ cấp phép quảng cáo trên bảng, băng-rôn quảng cáo thay bằng hình thức thông báo của doanh nghiệp và quản lý bằng phương pháp hậu kiểm.

Lý do: 

- Thủ tục cấp phép quảng cáo là hoạt động nhằm kiểm soát nội dung, hình thức của sản phẩm quảng cáo trước khi thực hiện. Tuy nhiên, nội dung, hình thức quảng cáo đã được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật nên phần lớn các phương tiện quảng cáo hiện nay, trong đó báo chí là phương tiện quảng cáo chiếm tỷ trọng lớn nhất đều tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về họat động quảng cáo của mình, mặc dù vậy, hoạt động quảng cáo trên các phương tiện này đều nghiêm túc, các vi phạm pháp luật rất ít và nếu có đều được phát hiện, xử lý kịp thời, điều đó cho thấy trình độ hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của các chủ phương tiện trong quá trình tham gia hoạt động quảng cáo là khá cao.
- Thực tế cho thấy khi cấp phép thì yếu tố cảm tính của nhà quản lý khi duyệt nội dung quảng cáo vẫn thể hiện khá rõ, nhất là đối với các nội dung quảng cáo có liên quan đến những khái niệm không cụ thể như thẩm mỹ, thuần phong mỹ tục... vì vậy, có nhiều trường hợp nội dung quảng cáo được cấp phép nhưng không được sự đồng tình của người quảng cáo và công chúng. Việc xóa bỏ cấp phép thực hiện quảng cáo trên phương tiện này sẽ thúc đẩy người quảng cáo phải nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, tự chịu trách nhiệm về các nội dung quảng cáo của mình và thực hiện chiến lược quảng cáo một cách có hiệu quả, phù hợp yêu cầu của công chúng và quy định của pháp luật.

- Thủ tục cấp phép quảng cáo đã và đang là rào cản cho hoạt động của các doanh nghiệp. Theo quy định, khi thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô, doanh nghiệp phải hoàn tất tối thiểu 8 loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ, trong đó có một số giấy tờ không cần thiết. Như vậy, khi thực hiện cùng một sản phẩm quảng cáo ở nhiều địa phương, doanh nghiệp phải xin cấp phép tại cơ quan quản lý quảng cáo ở tất cả các tỉnh, thành phố dự định thực hiện, có nhiều trường hợp cơ quan quản lý ở các địa phương có ý kiến khác nhau gây những bức xúc, khiếu kiện. Đây chính là một trong các yếu tố hạn chế cơ hội thành công của doanh nghiệp khi thực hiện tiếp cận thị trường của sản phẩm cần quảng cáo. 
- Giấy phép quảng cáo không phải là một giấy bảo đảm về chất lượng sản phẩm, vấn đề này đã có các văn bản chuyên ngành về quản lý chất lượng hàng hóa và bảo vệ người tiêu dùng điều chỉnh thể hiện qua các giấy phép lưu hành sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Vì vậy, với việc quy định chặt chẽ trong Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn về điều kiện và các nội dung bắt buộc phải thể hiện trong sản phẩm quảng cáo của các loại hàng hóa đặc biệt có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân như sữa, mỹ phẩm, thuốc dùng cho người… thì việc kiểm soát nội dung quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô nên được quản lý bằng phương pháp hậu kiểm như các phương tiện quảng cáo khác.

- Mức xử phạt vi phạm hành chính theo quy định mới là cao, đủ sức răn đe khi thực hiện hậu kiểm.

Như vậy, việc bãi bỏ cấp phép đối với nội dung quảng cáo trên các phương tiện bảng quảng cáo, băng-rôn và quản lý thông qua phương pháp hậu kiểm là hoàn toàn khả thi. Đối với việc xây dựng, đặt bảng quảng cáo, cột treo băng-rôn để bảo đảm mỹ quan đô thị sẽ được cụ thể tại Nghị định quy định về quy hoạch quảng cáo với các nội dung như: nội dung quy hoạch quảng cáo, quy trình thẩm định vị trí, cấp phép xây dựng bảng quảng cáo cả trong trường hợp địa phương đã phê duyệt hoặc chưa phê duyệt quy hoạch quảng cáo, vai trò của các cơ quan chuyên môn tại địa phương trong việc xây dựng và quản lý quy hoạch quảng cáo.

* Phương án 2: Cấp phép quảng cáo trên bảng, băng-rôn quảng cáo như quy định tại Pháp lệnh Quảng cáo:

Lý do: 

Quảng cáo là một họat động quan trọng, góp phần thúc đẩy sự lưu thông hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế thị trường, là kênh thông tin giúp người tiêu dùng lựa chọn những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ phù hợp, do vậy nội dung, hình thức của sản phẩm quảng cáo phải thể hiện tính trung thực, chính xác, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Hơn nữa, đối với phương tiện quảng cáo trên bảng, băng-rôn quảng cáo thường tác dụng lâu dài, trực tiếp đến người tiêu dùng và có ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan môi trường nên cần phải có sự quản lý chặt chẽ về nội dung, hình thức trước khi thực hiện, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong hoạt động quảng cáo hiện nay ch­a ®Çy ®ñ, toµn diện; c¸c chÕ tµi xö lý vi ph¹m cßn nhÑ, tÝnh r¨n ®e ch­a cao; lùc l­îng thanh tra tại các địa phương chưa đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng để đảm bảo công tác hậu kiểm có hiệu quả, vì vậy, cần phải thực hiện cấp phép quảng cáo trên phương tiện này như quy định tại Pháp lệnh Quảng cáo.
VI. DỰ KIẾN XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ HỌAT ĐỘNG QUẢNG CÁO
Sau khi Chính phủ cho ý kiến vào Dự án Luật Quảng cáo, Bộ Văn hóa,    Thể thao và Du lịch đề xuất xây dựng một số văn bản pháp luật sau để hoàn thiện hệ thống pháp luật về quảng cáo:

- Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo;

- Nghị định về quy hoạch quảng cáo;

- Nghị định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo;

- Các Thông tư hướng dẫn.

Trên đây là những nội dung cơ bản và những vấn đề cần xin ý kiến, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
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